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	Vị trí 1
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	1
	Lạc Long Quân
	Đỉnh đèo Phú Gia 
	Hết điểm đấu nối    

đường Chân Mây
	1.B
	1.500.000
	900.000
	540.000
	324.000

	
	- nt -
	Điểm đấu nối    

đường Chân Mây
	Bắc cầu Lăng Cô
	1.A
	1.700.000
	1.020.000
	612.000
	367.000

	2
	Hải Vân
	Nam cầu Lăng Cô
	Bắc đèo Hải Vân
	1.C
	1.280.000
	770.000
	460.000
	270.000

	3
	Nguyễn Văn Đạt
	Lạc Long Quân
	Kéo dài ra biển  
	1.C
	1.280.000
	770.000
	460.000
	270.000

	4
	Nguyễn Văn
	Nam đèo Ba Dốc
	Bắc đèo Hải Vân 
	1.C
	1.280.000
	770.000
	460.000
	270.000

	5
	An Cư Đông
	Lạc Long Quân
	Chợ Lăng Cô
	1.C
	1.280.000
	770.000
	460.000
	270.000

	6
	Trịnh Tố Tâm
	Khu du lịch Đảo Ngọc
	Hải Vân
	1.C
	1.280.000
	770.000
	460.000
	270.000

	7
	Chân Mây
	Lạc Long Quân
	Địa giới hành chính thị trấn Lăng Cô
	2.A
	1.200.000
	660.000
	360.000
	200.000

	8
	Trịnh Tố Tâm
	Lạc Long Quân
	Giáp khu du lịch Đảo Ngọc
	3.C
	720.000
	400.000
	220.000
	120.000
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